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THÔNG BÁO
Về việc kết quả thi tuyển công chức vòng 1 tại Bộ Khoa học và Công nghệ

Thực hiện Kế hoạch số 1897/KH-BKHCN ngày 28/6/2019 của Bộ Khoa 
học và Công nghệ về việc tổ chức tuyển dụng công chức năm 2019, Hội đồng 
Tuyển dụng công chức Bộ Khoa học và Công nghệ Thông báo kết quả thi tuyển 
công chức năm 2019 vòng 1 (Chi tiết tại Danh sách gửi kèm).

Thí sinh đạt kết quả các môn thi trắc nghiệm ở vòng 1 (nếu trả lời đúng từ 
50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi) từ 50 điểm mới được dự thi vòng 2.

Hội đồng Tuyển dụng công chức Bộ Khoa học và Công nghệ nhận đon 
phúc khảo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Thông báo kết quả thi (từ ngày 
20/11/2019) qua Vụ Tổ chức cán bộ.

Chi tiết liên hệ: Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần 
Duy Hưng, cầu  Giấy, Hà Nội. Điện thoại: (024)35560614.

Nơi nhận:
- Bộ trương (để b/c);
- Các thành viên HĐTD (để biết);
- Trung tâm CNTT (để đăng tin);
- Lưu: VT, HĐTD, TCCB.

TM. HỘI ĐỒNG 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Nghĩa
VỤ TRƯỞNG VỤ TÔ CHỨC CÁN Bộ



BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CÔNG CHỨC NĂM 2019

KÉT QUẢ THI CÔNG CHỨC VÒNG 1 
TẠI KHU Vực PHÍA BẮC

(Kèm theo Thông báo sổ 3702/TB-HĐTD ngày 19 tháng 11 năm 2019)

Số BD Ho và đêm• 9 Tên Ngày tháng 
năm sinh

Điểm
KTC Điểm NN

Điểm 
Tin học

002 Nguyễn Thị 
Hoài Anh 13/4/1978

63 87 70
003 Nguyễn Hà Anh 6/11/1995 67 80 80
005 Vu Quỳnh Anh 10/12/1987 60 67 57
006 Nguyễn Việt Anh 8/10/1990 63 67 73
007 Đỗ Hoàng Anh 26/8/1992 50 87 87
008 Chử Tuấn Anh 28/2/1982 52 73 53
009 Thái Hải Anh 30/9/1987 85 63 83
012 Trịnh Thị Vân Anh 5/10/1979 63 93 67
013 Đinh Ngọc Ánh 8/7/1997 52 77 17
015 Nguyễn Thị Châm 4/1/1984 75 77 Miễn thi
016 Đinh Văn Chiến 17/5/1989 55 70 70
017 Mai Văn Cương 30/6/1983 48 70 53
018 Nguyễn Bá Đạt 20/10/1993 50 73 60
020 Đỗ Văn Đạt 5/1/1995 50 23 60
021 Nguyễn Thị Diệp 16/01/1989 58 83 Miễn thi
022 Lương Ngọc Điệp 7/3/1994 78 Miễn thi 73
023 Nguyễn Thị Dịu 28/8/1992 75 93 63
024 Phạm Văn Đọ 30/5/1990 68 87 77
025 Lương Đình Doanh 5/12/1989 53 67 67
026 Nguyễn Trí Đức 10/12/1995 52 67 63
028 Nguyễn Thị Dung 3/8/1983 45 67 57
031 Phạm Vũ Dũng 12/5/1993 50 67 67
032 Đinh Mạnh Dũng 26/12/1990 53 80 80
033 Đặng Chí Dũng 7/9/1988 38 Miễn thi 57
034 Chu Minh Dương 11/01/1982 65 90 80
036 Nguyễn Thị Hà Giang 9/11/1989 57 Miễn thi 80
037 Vũ Đức Giang 23/01/1989 47 Miễn thi 77
038 Nguyễn Đình Giáp 12/7/1985 72 Miễn thi 77



SỐBD Ho và đêm0 8 Tên Ngày tháng 
năm sinh

Điểm
KTC

Điểm NN Điểm 
Tin học

041 Bùi Thu Hà 1/4/1995 55 44 53
042 Nguyễn Ngọc Hả 20/4/1995 50 73 60
043 Nguyễn Thị Hà 27/4/1990 58 70 60
044 Trần Minh Hà 16/5/1991 50 73 63
045 Hoàng Thúy Hà 30/7/1992 60 83 77

046 Nguyễn Thị Thu Hà 30/9/1983
92

Miễn thi
70

048 Tạ Hoàng Hải 6/7/1993 58 50 70
051 Lê Thị Mỹ Hạnh 22/01/1992 50 80 60
052 Phạm Thị Việt Hạnh 8/9/1990 67 Miễn thi 77

053 Nguyễn Thị Thu Hiền 8/6/1980
47 97 60

054 Nguyễn Thị Thu Hiền 5/3/1982
52 97

Miễn thi

056 Từ Minh Hiệu 17/4/1985 83 Miễn thi 73
057 Tự Thị Hoa 13/1/1991 50 40 50

058 Nguyễn Thị 
Phương Hoa 10/8/1993 65 44 77

059 Lê Khánh Hoàng 8/5/1990 53 Miễn thi 70
060 Trần Thị Hồng 6/10/1989 52 50 70
061 Nguyễn Thị Hồng 28/02/1983 75 80 Miễn thi
062 Trần Thị Thu Huệ 21/4/1989 62 87 70
063 Lê Trọng Hùng 10/8/1990 52 Miễn thi 67
064 Lương Văn Hùng 12/12/1988 58 40 77
065 Lê Van Hùng 29/11/1994 43 70 83
066 Hoàng Mạnh Hưng 27/7/1985 47 80 70
067 Vũ Quốc Hưng 11/7/1980 58 70 Miễn thi
068 Lê Xuân Hùng 22/11/1992 38 40 63
070 Cấn Thị Thùy Hương 20/11/1991 40 44 57
071 Trần Thị Thanh Hương 25/1/1993 50 Miễn thi 63
072 Nguyễn Thị Hương 24/11/1994 47 27 57
073 Nguyễn Quang Hương 20/3/1987 75 70 77
075 Phan Thị Kim Hường 2/7/1987 25 23 40
078 Chu Quang Huy 14/7/1983 58 67 70
079 Trần Quang Huy 23/6/1973 52 73 50
080 Đinh Diệu Huyền 24/9/1991 55 67 73
081 Lê Thị Khánh Huyền 27/11/1992 45 70 70
082 Phạm Thu Huyền 18/6/1990 55 73 57
083 Trần Thị Thanh Huyền 30/5/1974 58 73 80



số  BD Ho và đêm • • Tên Ngày tháng 
năm sinh

Điểm
KTC

ĐiểmNN
Điểm 

Tin học
084 Hoàng Duy Khánh 27/6/1988 58 Miễn thi 70
085 Nguyễn Đăng Khoa 10/4/1975 48 60 60
087 Cao Văn Lâm 10/6/1982 75 73 73

088
Nguyễn Thị 
Phương Lan 23/7/1986

70 80 73
090 Trân Diệu Linh 5/2/1993 43 87 70
091 Nguyễn Thùy Linh 11/2/1984 33 Miễn thi 63
092 Đoàn Phương Linh 13/3/1991 42 Miễn thi 80

093 Nguyễn Hồng 
Khánh Linh 8/12/1995

50 54 53
094 Trịnh Thị Thùy Linh 10/5/1994 52 50 70
096 Đo Hoài Linh 18/8/1986 63 Miễn thi 63
097 Hoàng Thị Loan 27/5/1986 43 67 83
098 Trần Hạ Long 18/3/1994 55 93 87
099 Nghiêm Xuân Long 19/6/1984 82 Miễn thi 83
100 Hoàng Thị Luyến 16/4/1984 73 93 73
101 Phùng Ánh Mai 10/11/1997 62 47 73
102 Thân Thị Ngọc Mai 13/6/1986 62 Miễn thi 73
103 Khổng Quốc Minh 7/1/1980 68 67 63
105 Nguyễn Đức Minh 20/9/1984 37 67 57
106 Tạ Hoàng Nam 26/9/1980 57 63 73
107 Trần Thị Hà Ngân 31/12/1995 53 70 50
109 Nguyễn Trọng Nghĩa 2/7/1992 48 60 50

113 Nguyễn Thị 
Minh

Ngọc 6/10/1993
60

Miễn thi
53

114 Lã Thị Nguyện 10/1/1995 53 20 63
115 Vũ Thị Nhạn 21/9/1986 67 83 73
116 Đồng Văn Nhiệm 22/3/1994 78 80 73
118 Nguyễn Huy Như 17/9/1989 40 30 57
119 Nguyễn Hồng Nhung 2/2/1988 68 87 77
120 Nguyễn Thị Nhung 2/8/1989 70 73 Miễn thi

122 Nguyễn Thị 
Cẩm

Nhung 12/9/1989
58 70 73

123 Vũ Thị Nhung 2/8/1993 50 34 43
124 Đặng Thị Hồng Nhung 03/9/1990 53 60 70

126
Trần Trương 
Công

Phán 23/1/1996
43 54 73

127 Nguyễn Lan Phương 10/5/1984 38 Miễn thi 43
128 Vu Thanh Phương 24/01/1996 52 87 53



số  BD Ho và đêm
• e

Tên Ngày tháng 
năm sinh

Điểm
KTC

Điểm NN
Điểm

Tin hoc •

129 Nguyễn Quỳnh Phương 30/9/1995 40 83 80
130 Hoàng Thị Phương 1/1/1987 47 Miễn thi 60
131 Đào Ngọc Phương 13/11/1988 55 83 83
135 Phạm Trung Quân 16/9/1989 52 Miễn thi 57
139 Trần Như Quyết 31/8/1994 45 50 77
140 Nguyễn Ngọc Quynh 7/6/1997 38 54 67
142 Triệu Tùng Sơn 10/4/1997 52 70 63
143 Trần Nhật Tân 25/7/1983 50 77 80
144 Đặng Thị Tây 9/1/1995 43 87 67
145 Đoàn Nam Thái 10/7/1991 42 87 57
146 Trần Quang Thắng 12/1/1995 42 87 63
147 Nguyễn Đức Thắng 9/6/1986 80 67 70
148 Nguyễn Hùng Thanh 21/7/1985 89 83 90
149 Chu Chung Thành 30/10/1990 33 40 70
151 Phạm Vũ Thành 18/12/1991 47 Miễn thi 57
152 Nguyễn Đức Thành 3/8/1992 42 57 67
153 Phan Văn Thành 25/10/1990 57 63 60
155 Phạm Phương Thảo 15/10/1991 37 87 60
157 Phạm Thị Thảo 11/11/1997 63 80 67
159 Nguyễn Văn Thảo 5/1/1991 63 77 70
160 Trần Phương Thảo 7/5/1990 60 60 70
161 Hoàng Thị Thảo 1/10/1986 70 90 70
162 Đinh Văn Thiện 6/10/1982 67 93 77
163 Nguyễn Thị Thìn 5/8/1996 50 83 67
164 Lương Văn Thịnh 31/12/1974 33 90 60
165 Nguyễn Thị Thơ 20/02/1995 57 77 73
166 Dương Quang Thọ 9/10/1987 47 87 70
167 Nguyễn Thị Thoa 14/6/1977 50 73 63
168 Phạm Văn Trượng 1/2/1983 55 50 57
169 Hà Văn Thơi 13/3/1980 52 83 70
170 Bùi Trung Thông 12/3/1984 62 87 77

171 Nguyễn Lê 
Hương

Thu 24/12/1994
45 90 73

172 Lê Thị Thu 7/7/1987 53 Miễn thi 73
173 Nguyễn Thị Thu 5/9/1985 32 37 43
174 Trần Văn Thục 4/9/1982 80 87 83
176 Phạm Thị Thùy 16/6/1987 50 Miễn thi 70

177 Nguyễn Thị Thu Thủy 3/11/1986
43 60 50



số BD Ho và đêm •  « Tên Ngày tháng 
năm sinh

Điểm
KTC Điểm NN

Điểm 
Tin học

179 Trần Thị Thanh Thủy 5/2/1997 63 Miễn thi 50

180 Nguyễn Chu 
Thu Thủy 29/9/1997 47

Miễn thi 43
181 Nguyễn Thị Thủy 1/3/1990 72 Miễn thi 77
182 Nguyễn Thị Thủy 3/5/1982 68 67 83
183 Phan Thanh Thủy 11/12/1978 68 Miễn thi 73
184 Lê Vũ

rr p *  ATiên 6/11/1983 82 87 83
186 Nguyễn Quốc Toàn 19/3/1996 55 90 70
187 Lê Hương Trà 30/7/1995 58 90 67
188 Nguyễn Thị Trang 28/8/1986 53 70 77
190 Phạm Thu Trang 17/4/1991 43 Miễn thi 67

191
Nguyễn Thị 
Huyền Trang 26/7/1996

68 87 87

193 Phạm Thị Huyền Trang 13/10/1997
47 47 87

194 Nguyễn Huyền Trang 29/5/1995 52 83 70
195 Trần Văn Trường 2/9/1991 53 83 80
197 Đỗ Xuân Trường 12/6/1992 40 70 67
198 Tạ Thanh Tú 9/12/1988 57 Miễn thi 73
199 Ngô Ngọc Tú 10/10/1984 57 80 87
200 Le Văn Tuân 24/6/1995 63 87 70
202 Lưu Anh Tuấn 10/10/1981 70 93 70
203 Cấn Việt Tuấn 25/11/1988 35 Miễn thi 77
204 Vũ Anh

r
npt ATuân 3/5/1987 62 83 Miễn thi

205 Nguyễn Đức
r

m  ATuân 24/8/1996 67 73 67
206 Nguyễn Văn Tùng 1/10/1995 67 77 77
208 Hoàng Thanh Tùng 18/4/1996 53 77 77
209 Ngô Thanh Tùng 2/9/1991 45 Miễn thi 83
210 Bùi Thanh Tùng 23/6/1984 50 90 70
211 Nguyễn Thị r p  ATuyên 16/2/1981 58 83 80
212 Nguyễn Thị Tuyết 11/6/1986 62 90 70
213 Hoàng Thị Bạch Tuyết 8/8/1983 55 Miễn thi 83
214 Nguyễn Thị Tuyết 10/3/1979 84 87 80
216 Phùng Tố Uyên 8/3/1979 48 70 23
217 Vũ Thùy Van 14/01/1987 58 87 60
218 Trần Thị Ánh Vân 27/10/1991 40 57 67
219 Nguyễn Hồng Vân 15/12/1990 60 83 63
220 Cồ Thị Thùy Vân 2/2/1982 53 Miễn thi 63
221 Đoàn Thị cẩm Vân 3/11/1992 62 . 87 63



số  BD Ho và đêm•  9
Tên Ngày tháng 

năm sinh
Điểm
KTC

Điểm NN
Điểm 

Tin học
222 Lê Văn Việt 13/8/1981 58 Miễn thi 67
224 Phạm Đức Tôn 19/02/1997 50 87 67
225 Phạm Ái Ninh 26/9/1996 55 80 67
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KẾT QUẢ THI CÔNG CHỨC VÒNG 1 
TẠI KHU Vực PHÍA NAM

(Kèm theo Thông báo sổ: 3702/TB-HĐTD ngày 19 tháng 11 năm 2019)

Số BD Ho và đêm
• 9 Tên

Ngày tháng 
năm sinh

Điểm
KTC

Điểm
NN

Điểm 
Tin hoc

9

01 Đỗ Thúy Bình Anh 9/8/1993 70 83 53

02 Quan Quốc Đăng 3/5/1980 50 67 57

03 Hoa Thị Anh Đào 20/02/1989 60 47 80

04 Hứa Hoàng Đừng 24/11/1994 53 43 50

05 Mai Thị Vân Hà 20/7/1993 72 70 73

06 Hồ Hoàn Hảo 11/6/1993 52 60 63

07 Nguyễn Hồng Hiếu 26/12/1983 65 77 Miễn thi

08 Trần Quốc Hòa 19/9/1989 52 57 70

09 Nguyễn Chung 
Phước

Lạc 27/9/1991 48 40 57

10 Lê Khánh Ngọc 21/7/1991 67 70 60

11 Lê Thị Trúc Quỳnh 1/7/1985 60 57 67

12 Nguyễn Thị Hoài Thanh 5/2/1981 33 Miễn thi 70

13 Đỗ Trần Thanh 17/4/1988 58 53 80

14 Cao Hoàng Mạnh Thông 1/5/1995 47 40 50

15 Nguyễn Thị Huyền Trang 15/5/1987 70 Miễn thi 77

16 Trần Hà Hoàng Việt 29/9/1978 62 33 63

17 Trần Quang Vinh 10/4/1992 60 Miễn thi 90


